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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   n          u n  

  i thẩm nh n d n:     Ông N uyễn Tất Thể 

                            n  Bùi Văn   n  

- Thư ký phiên tòa: B  N uyễn Thị  ải Thuần - Th     T    n nh n   n 

t nh    T nh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Bà 

N uyễn   n  Lê - Kiểm s t viên. 

N  y 06 th n  9 năm 2019, tại trụ sở T    n nh n   n t nh    T nh, xét xử 

 ôn   h i sơ thẩm vụ  n D n sự thụ l  số 01/2019/TLST-DS ngày 27/02/2019 về 

việ  "Tranh chấp quyền sử dụng đất", th o  uy t  ịnh     vụ  n r  xét xử số 

07/2019/  XXST-DS n  y 26/6/2019, Thông báo về việ  mở lại phiên to  số 

05/2019/TB-TA ngày 05/8/2019 và Thông báo về việ  mở l ị phiên to  số 

09/2019/TB-TA ngày 22/8/2019  i         ơn  sự: 

1. Nguyên đơn:  n  N uyễn  ình T v  b  N uyễn Thị N. 

 ị   h : Tổ   n phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    T nh (ôn  Ti n  ó mặt, 

b  Nhuận vắn  mặt). 

N  ời  ại  iện th o uỷ quyền củ  n uyên  ơn:  n  Trần  ậu   

 ị   h : Tổ 4, ph ờn  B, th nh phố  , t nh    T nh ( ó mặt)  

2. Bị đơn: B  N uyễn Thị H 

 ị   h : Tổ   n phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    T nh (vắn  mặt). 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Uỷ b n nh n   n thị xã K, t nh    T nh  

N  ời  ại  iện th o uỷ quyền: Ông N uyễn  uố  H – Phụ tr  h ph n  t i 

n uyên môi tr ờn  thị xã K ( ó mặt). 

- Uỷ b n nh n   n ph ờn  K, thị xã K, t nh    T nh. 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Bản  n số: 07/2019/DS-ST 

Ngày: 06 - 9 - 2019 

V/v Tr nh  hấp quyền sử  ụn   ất 
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N  ời  ại  iện th o uỷ quyền: Ông N uyễn   u T - Côn   h    ị   hính 

ph ờn  K (vắn  mặt). 

-  n  N uyễn  uy  ,  ị   h : Tổ D n Phố  , ph ờn  K, thị xã Kỳ Anh, t nh 

   T nh (vắn  mặt)  

- B  N uyễn Thị Thu C,  ị   h : Tổ D n Phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    

T nh (vắn  mặt)  

- Ông Phạm N ọ  N,  ị   h : Tổ D n Phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    

T nh (vắn  mặt)  

- B  N uyễn Thị  ,  ị   h : Tổ D n Phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    

T nh (vắn  mặt)  

4. Người làm chứng: B  N uyễn Thị N,  ị   h : Tổ   n phố  , ph ờn  K, 

thị xã K, t nh    T nh (vắn  mặt)  

NỘI D NG V  ÁN  

Theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Đình T, bà Nguyễn Thị N, trong quá 

trình giải quyết vụ án ông T, bà N và người đại diện trình bày:  

Ngày 04/01/1989, ông T bà N mu  lại n ôi nh  ở,  ất ở v  to n bộ  ôn  

trình, v ờn t ợ   ủ  ôn  Phạm N ọ  N v  b  N uyễn Thị   thuộ   ội 6,  ơ sở 

Thống Nhất, xã K  ó  iấy  i o   t b n nh  ở v ờn  ất ở  T i sản n y ôn  N mua 

lại  ủ  ôn  N uyễn Xuân B, b  N uyễn Thị S   ợ  UBND xã K x   nhận v o 

ngày 06/6/1988. Sau  hi mu  xon  t i sản ôn  T bà N  ón bố mẹ l   ụ N uyễn 

Văn V,  ụ Tr ơn  Thị T về ở, thời  iểm  ó ôn  N uyễn  uy T em bà N  h    ó 

vợ ở  ùn   ụ V  ụ T.  

Năm 1991 ôn  T   ới vợ l  b  N uyễn Thị  , vợ  h n  ôn  T ở  ùn   ụ V, 

 ụ T    n năm 1994, ôn  T  ã tự    ê  h i thử   ất n y  ể  ấp GCN SD   N ày 

06/12/1994, UBND huyện K  ã  ấp GCN SD    n  tên ôn  N uyễn Văn T với 

 iện tí h 800m
2
 (200m

2
 đất ở và 600 m

2
 đất vườn)  Việ  ôn  T kê kh i t i sản n y 

vợ  h n  b  N, ông T  hôn  bi t  Năm 2007, ôn  T, bà H   ợ   ấp một thử   ất 

khác,  ả  i   ình  huyển về  hỗ ở mới  S u khi ông T bà H  huyển  i,  ụ T vẫn ở 

lại   y, n  y 16/7/2012  ụ V  h t  Năm 2013  ụ T  huyển   n ở với      on, từ 

 ó   n n y phần  ất v  nh   ử  bố mẹ n uyên  ơn ở  hông ai sử  ụn   N  y 

14/4/2015, ông T  h t, n  y 02/7/2016  ụ T  h t  S u  hi  ụ T,  ụ V, ông T  h t 

ông T, bà N lên  hôi phụ  lại v ờn nh  thì ph t sinh tr nh  hấp với b  N uyễn 

Thị   và hai cháu N uyễn Thị Thu C, N uyễn  uy   l   on  ủ  ôn  T.  

Nguyên  ơn yêu  ầu T    n buộ  b    trả lại phần  ất nói trên v  yêu  ầu 

T    n hủy GCN SD  số: D0383358, số v o sổ 284 do UBND huyện K  ấp 

ngày 06/12/1994   n  tên ôn  N uyễn Văn T.    

Tại phiên to  sơ thẩm n uyên  ơn tự n uyện   nh  ho bị  ơn   ợ  quyền 

quản l , sử  ụn   iện tí h  ất 348,1m
2
 thuộ  một phần thử   ất tr nh  hấp hiện 

  n n ôi nh   o bị  ơn x y  ựn   Cụ thể vị trí phần  ất n uyên  ơn tự n uyện 

 ho bị  ơn   ợ  quyền quản l , sử  ụn  nh  s u: 
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+ Phí  T y  i p   ờn  Liên Gi  (  ờn  rộn  5m),  ó  hiều   i 12m  

+ Phí   ôn   i p  ất ôn  Tr ơn  Côn  V,  ó  hiều   i 12m  

+ Phía Bắ   i p  ất ôn  N uyễn Văn   (N uyễn Văn T),  ó  hiều   i 

28,9m. 

+ Phí  N m  i p phần  ất b    phải trả lại  ho N uyễn  ình T, bà Nguyễn 

Thị N,  ó  hiều   i 29,12m  

Trong bản tự khai, Biên bản lấy lời khai, biên bản hoà giải bà Nguyễn Thị   

trình bày: N u n  ố   ất tr nh  hấp l   ủ  ôn  Phạm N ọ  N, ông T bà N mua 

lại  ể  ho  ụ V v   ụ T ở từ năm 1989  Năm 1991, b    t hôn với ôn  N uyễn 

Văn T, sau khi   t hôn vợ  h n  B  ở  ùn  với  ụ V v   ụ T  Năm 1992 vợ 

 h n  B  mu  lại v ờn  ất nh  ở n y  ủ  ôn  T bà N với số tiền 500 n  n   n , 

vợ  h n  B   ã trự  ti p trả  ho ôn  T bà N nử   h  v n  v  200 000 ,  hi trả 

tiền v  mu   ất  hôn   ó  iấy tờ  ì  Năm 1994 vợ  h n  b   ê  h i xin  ấp 

GCN SD    ợ  UBND huyện K  ấp GCN SD   n  y 06/12/1994, từ  hi  ấp 

GCN SD    n n y vợ  h n  b  thự  hiện n h   vụ thu   ất,  hôn   ó tr nh 

 hấp  N y  h n  v  bố mẹ  h n   h t b  N, ông T   i lại  ất b   hôn   hấp nhận 

trả lại  ho n uyên  ơn   

Trong bản tự khai, biên bản lấy lời khai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan Nguyễn Thị Thu C và Nguyễn  uy Đ trình bày: Ngu n  ố  thử   ất l   o bố 

mẹ mu  lại  ủ  n uyên  ơn ông T, bà N, hiện n y  ã   ợ  nh  n ớ   ôn  nhận 

quyền sử  ụn   ất,  o  ó  hôn   hấp nhận yêu  ầu  hởi  iện  ủ  n uyên  ơn về 

việ    i lại thử   ất  

UBND phường K  và UBND thị xã K cho rằng: Căn    h  sơ tự  ê  h i khi 

 i o  ất th o N hị  ịnh 64/CP ôn  N uyễn Văn T l  n  ời   n  tên  ê  h i thử  

 ất n y v   ã   ợ  UBND huyện K  ấp GCN SD  th o  ún  quy  ịnh  ủ  ph p 

luật   

Tại phiên to   ại  iện UBND thị xã K  ho rằn  v o thời  iểm UBND huyện 

K ti n h nh     thủ tụ   ấp Giấy CN SD  ất  ho ôn  N uyễn Văn T thì  h   

xuất hiện  iấy mu  b n  ất v  nh  ở  i   ôn  N, bà H với ôn  T, bà N  Vì vậy,  ề 

n hị  ội   n  xét xử  ăn         h n    , t i liệu  ể  iải quy t vụ  n  ảm bảo 

quy  ịnh  ủ  ph p luật  

 hát bi u của đại diện Viện ki m sát nh n d n t nh  à Tĩnh tại phiên toà: 

- Về tố tụn : Thôn  qu   iểm s t việ   iải quy t vụ  n từ  hi thụ l  vụ  n 

 ho   n phiên tòa hôm nay, Thẩm ph n, Th    ,  ội   n  xét xử, n uyên  ơn, bị 

 ơn  ã thự  hiện  ầy  ủ     quy  ịnh  ủ  ph p luật, n  ời  ó quyền lợi n h   vụ 

liên quan UBND thị xã K,  hị N uyễn Thị Thu C, anh Nguyễn  uy    h    hấp 

h nh  ầy  ủ th o quy  ịnh tại  iều 73 Bộ luật tố tụn    n sự năm 2015,  hôn  

th m  i   ầy  ủ     buổi ho   iải. 

- Về   ờn  lối  iải quy t vụ  n:  ề n hị  ội   n  xét xử  ăn     hoản 9 

 iều 26,  iểm 2,4  iều 34,  hoản 1  iều 147,  iều 166 Bộ luật tố tụn    n sự 

năm 2015;  hoản 5  iều 98,  hoản 3  iều 100 Luật  ất   i 2013,  iểm b  hoản 2 
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 iều 27 N hị quy t 326/UBTV   n  y 30/12/2016  ủ  Uỷ b n th ờn  vụ  uố  

hội quy  ịnh về  n phí, lệ phí To   n; mụ  2 phần II  uy t  ịnh só 201-

  / KTK n  y 14/7/1989  ủ  Tổn   ụ  quản l  ruộn   ất quy  ịnh về  iều  iện 

 ấp Giấy  h n  nhận quyền sử  ụn   ất  hấp nhận yêu  ầu  hởi  iện  ủ  nguyên 

 ơn ôn  N uyễn  ình T, b  N uyễn Thị N xử: 

1  Buộ  b  N uyễn Thị   phải trả lại  ho ôn  N uyễn  ình T, bà Nguyễn 

Thị N  iện tí h 451,9 m
2
  ất  

Tạm  i o  ho ôn  N uyễn  ình T, b  N uyễn Thị N   ợ  quản l , sử  ụn  

29,3m2  iện tí h tăn  thêm  

Tổn   iện tí h n uyên  ơn   ợ  quản l  sử  ụn  l  481,2 m
2
 thử  số 88 tờ 

bản    61 (bản    371) tại tổ   n phố  , ph ờn  K, thị xã K; ôn  N uyễn  ình 

T, b  N uyễn Thị N ti p tụ  quản l , sử  ụn  t i sản trên  ất l  01  i n  n ớ  trị 

 i  1 897 350   

Ghi nhận sự tự n uyện  ủ  n uyên  ơn ôn  N uyễn  ình T, b  N uyễn Thị 

N; xét  ôn  s   quản l ,  i   ìn tôn tạo  ất  ủ  hộ  i   ình b  N uyễn Thị  , 

 i o  ho b  N uyễn Thị   quản l , sử  ụn   iện tí h 348,1 m
2
 thử  số 88 tờ bản 

   61 (bản    371) tại tổ   n phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    T nh  

2   uỷ một phần Giấy  h n  nhận quyền sử  ụn   ất số 284 n  y 

06/12/1994  ủ  UBND huyện K, t nh    T nh  ối với thử  số 88 tờ bản    61 

(bản    371) tại tổ   n phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    T nh  

3  Về  n phí: Buộ  n uyên  ơn phải nộp 12 775 000   n phí   n sự  ó  i  

n ạ h, bị  ơn phải nộp 9 097 000   n phí   n sự  ó  i  ngạ h. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

  1  Về tố tụn : N uyên  ơn yêu  ầu  iải quy t tr nh  hấp quyền sử  ụn  

 ất,  uỷ  iấy  h n  nhận quyền sử  ụn   ất nên vụ án thuộ  thẩm quyền giải 

quy t củ  Tòa án nhân dân t nh Hà T nh theo quy  ịnh tại  hoản 9  iều 26,  hoản 

2,  hoản 4  iều 34 Bộ luật Tố tụn  dân sự.  

 Tại phiên to  vắn  mặt bị  ơn b  N uyễn Thị   n , n  ời  ó quyền lợi 

n h   vụ liên qu n UBND ph ờn  K,  hị N uyễn Thị Thu C,  nh N uyễn  uy  , 

ôn  Phạm N ọ  N, b  N uyễn Thị  ; n  ời l m  h n  N uyễn Thị N  Căn    

 hoản 2  iều 227,  iều 229 Bộ luật tố tụn    n sự, xét thấy   y l  phiên to    ợ  

mở lần th  b , qu   iểm tr  thủ tụ  triệu tập thì       ơn  sự  ều  ã   ợ  triệu 

tập hợp lệ, nh n  vắn  mặt  hôn   ó l   o  Vì vậy,  ội   n  xét xử xét xử vụ  n  

 [2] Về nội dung: 

[2.1] Về n u n  ố   ất: 

 u  trình  iải quy t vụ  n n uyên  ơn xuất trình  iấy mu   ất, nh  ở v  to n 

bộ  ôn  trình  hi n  y 04/01/1989  ủ  ôn  Phạm N ọ  N, b  N uyễn Thị   

thuộ   ội 6,  ơ sở Thốn  nhất, xã K  ó  h      ủ  h i bên  T i sản n y ôn  N 

mu  lại  ủ  ôn  N uyễn Xu n B, b  N uyễn Thị S  ã   ợ  UBND xã K x   nhận 
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v o n  y 06/6/1988   u  trình  iải quy t vụ  n ôn  Phạm N ọ  N thừ  nhận ôn  

N, bà H  huyển quyền sử  ụn   ất  ho ôn  T, bà N vào ngày 04/01/1989 là có 

thật  Do  ó, gi o  ị h n y phù hợp với quy  ịnh tại  iều 17 Luật  ất   i năm 

1987  Giấy mu   ất  ủ  n uyên  ơn l       iấy tờ hợp lệ về quyền sử  ụn   ất 

quy  ịnh tại  iểm  ,  hoản 1,  iều 100 Luật  ất   i năm 2013 “Giấy tờ chuy n 

nhượng quyền sử dụng đất mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 

15/10/1993”. 

Bị  ơn b  N uyễn Thị    ũn  thừ  nhận n u n  ố   ất l   ủ  ôn  T, bà N 

mu   ất  ủ  ôn  N bà H. Tình ti t, sự  iện bị  ơn thừ  nhận n u n  ố   ất  ủ  

nguyên  ơn l   h n      hôn  phải  h n  minh quy  ịnh tại  hoản 2,  iều 92 Bộ 

luật tố tụn    n sự. 

Nh  vậy,  ó  ủ  ơ sở  ể x    ịnh n u n  ố  thử   ất   n  tr nh  hấp tại tổ 

  n phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    T nh l   ủ  vợ  h n  ôn  N uyễn  ình 

T, b  N uyễn Thị N v  n uyên  ơn  ó     loại  iấy tờ về quyền sử  ụn   ất quy 

 ịnh tại  hoản 1,  iều 100 Luật  ất   i năm 2013. 

 2 2  Về nội  un  bị  ơn  ho rằn   ã mu   ất  ủ  n uyên  ơn: 

 u  trình  iải quy t vụ  n ông T, bà N v  n  ời  ại  iện trình b y thử   ất 

v  nh  ở ôn , b  mu  l   ể  ho bố mẹ b  N lên ở. Bà H  ã thừ  nhận năm 1991 bà 

  t hôn với ôn  N uyễn Văn T, vợ  h n  b    ở  ùn  bố mẹ  h n  l   ụ T và  ụ 

V  Nh n  b     ho rằn  năm 1992 vợ  h n  bà  ã mu  lại thử   ất  ủ  ôn  T bà 

N với số tiền 500 n  n   n ,  ã trả  ho ôn  T bà N nử   h  v n  v  200 n  n 

  n   Tuy nhiên, qu  trình  iải quy t vụ  n bà H  hôn  xuất trình   ợ  t i liệu, 

 h n      ể  h ng minh b   ã mu   ất v  việ   i o nhận tiền mu  b n  ất  i   

vợ  h ng b  với phí  n uyên  ơn  Mặt  h   ông T, bà N  ũn   hôn  thừ  nhận 

 ã b n  ất  ho vợ  h n  ôn  T bà H  Việ  ôn  T bà H ở trên  ất n y l  ở  ùn  bố 

mẹ l   ụ T v   ụ V, mụ   í h b  N, ông T mu   ất n y  ể  ón bố mẹ về ở  Nh  

vậy,  hôn   ó  ăn     ể x    ịnh b    mu   ất  ủ  ôn  T bà N. 

Do n u n  ố   ất là  ủ  vợ  h n  n uyên  ơn, phí  bị  ơn  hôn   h n  

minh   ợ   ã nhận  huyển nh ợn   ất, nh  ở  ủ  n uyên  ơn nên quyền sử  ụn  

thử   ất l   ủ  n uyên  ơn  

[2.3  Về yêu  ầu hủy một phần GCN SD  số D 0383358  ấp  ho ôn  

N uyễn Văn T, ngày 06 tháng 12 năm 1994: 

 u  trình  iải quy t vụ  n UBND thị xã K, UBND ph ờn  K  un   ấp  ho 

T    n h  sơ  ấp GCN SD   ho ôn  N uyễn Văn T  Căn    v o h  sơ thể hiện 

 h   ó D nh s  h  ề n hị  ấp GCN SD  trên  ơ sở h  sơ tự  ê  h i xin  ấp  iấy 

 h n  nhận quyền sử  ụn   ất  ủ  ôn  N uyễn Văn T năm 1994     sơ quản l  

 ất   i thử   ất   n  tr nh  hấp  hôn    ợ  l u tr  tại bản    299; phi u kê khai 

 iện tí h     loại ruộn   ất n  y 28/01/1994 thì thử   ất ôn  N uyễn Văn T  hủ 

hộ  ê  h i  iện tí h 800m
2
, tron   ó 300m

2
  ất ở, 500m

2
  ất v ờn; sổ  ị   hính 

lập n  y 20/10/1994 tại số th  tự 284 m n  tên ôn  N uyễn Văn T tại x    n  

Thốn  nhất 200m2  ất ở, 600m
2
  ất v ờn; D nh s  h     hộ  i   ình, cá nhân 

  ợ   i o  ất nôn  n hiệp sử  ụn  ổn  ịnh, l u   i v   ấp Giấy CN SD  ất b n 
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h nh  èm th o  uy t  ịnh 394/  -UB ngày 06/12/1994 (quyển 01)  ủ  UBND 

huyện K, tên  hủ sử  ụn  N uyễn Văn T.  

Tại  uy t  ịnh 201/ KTK n  y 14/7/1989  ủ  Tổn   ụ  quản l  ruộn   ất 

(n y l  Bộ t i n uyên v  Môi tr ờn ) b n h nh quy  ịnh  ấp GCN SD , tại tiểu 

mụ  2, mụ  II về  iều  iện  ể  ấp GCN SD  quy  ịnh “Người sử dụng đất được 

cấp GCNQSDĐ khi diện tích đất đang sử dụng được th  hiện đầy đủ trên bản đồ 

địa chính và được ghi vào sổ địa chính”; Thôn  t  302/ KTK n  y 28/10/1989 

 ủ  Tổn   ụ  quản l  ruộn   ất h ớn   ẫn thi h nh  uy t  ịnh 201/ KTK về 

việ   ấp GCN SD  thì tại  iểm  , b tiểu mụ  3, mụ  III Thôn  t  302/ KTK 

n  y 28/10/1989  ủ  Tổn   ụ  quản l  ruộn   ất h ớn   ẫn thi h nh  uy t  ịnh 

201/ KTK về việ   ấp GCN SD  thôn  t   ũn  quy  ịnh rõ tại  iểm  , tiểu 

mụ  2, Mụ  IV qui  ịnh “Việc lập hồ sơ trình UBND huyện thì trong hồ sơ phải 

có sổ địa chính và bản đồ địa chính ”; n  y 05/01/1994, B n quản l   ất   i 

UBND t nh    T nh b n h nh h ớn   ẫn số 01/ D- L   về việ  tổ  h  , xét 

 uyệt  ấp GCN SD   ho tổ  h  , hộ  i   ình    nh n  Tại tiểu mụ  2 Mụ  III về 

 iều  iện  ể   ợ   ấp GCN SD  thì   ối với hộ  i   ình    nh n phải: “Có tên 

trong hồ sơ địa chính Nhà nước”    sơ  ị   hính l  bản     ị   hính, sổ  ị  

chính. 

Tại ti t b về lập h  sơ l u tr  tiểu mụ  3, b ớ  IV về  i o GCN SD  v  xử 

l      tr ờn  hợp vi phạm thì: 

   sơ l u tr  ở  ấp xã   m  ó: Sổ  ị   hính, sổ mụ   ê bản     ị   hính, sổ 

th o  õi  ấp GCN SD ; D nh s  h  ề n hị  ấp GCN SD ; Biên bản xét  uyệt 

 ủ  hội   n   ấp GCN SD ;  uy t  ịnh phê  uyệt  ủ  UBND huyện hoặ  t nh; 

   sơ  ấp GCN SD  l u tr  ở huyện   m:    sơ  ị   hính (sổ địa chính, 

sổ mục kê, bản đồ địa chính); Tờ trình về việ  phê  uyệt  ấp GCN SD   ủ  

UBND xã;   nh s  h  ề n hị  ấp GCN SD   ủ  UBND xã; Biên bản xét  uyệt 

 ủ   ội   n   ấp GCN SD ; Biên bản  iểm tr   ủ  Ph n  quản l   ất   i 

huyện; Tờ trình  ề n hị  phê  uyệt  ủ  ph n  quản l   ất   i huyện;  uy t  ịnh 

phê  uyệt  èm th o   nh s  h   ợ   uyệt  ủ  UBND huyện v  UBND t nh; Sổ 

th o  õi  ấp GCN SD   ã   ợ       hủ sử  ụn   ất    nhận  

 Nh  vậy,  ơ sở ph p l   ể   ợ   ấp GCN SD  l   ất  ó n u n  ố  v   ã 

  ợ   ăn     v o sổ  ị   hính, h  sơ  ị   hính;  ã thể hiện  ầy  ủ trên bản     ị  

chính. T i liệu  ấp GCN SD   ho ôn  T  o UBND ph ờn  K v  UBND thị xã 

K  un   ấp  hôn   ó h  sơ  ị   hính,  hôn   ó Bản     ị   hính   ợ  thể hiện 

tr ớ  thời  iểm năm 1994, mà  h    ợ  lập v o  ùn  thời  iểm  ấp Giấy  h n  

nhận quyền sử  ụn   ất năm 1994  ho ôn  N uyễn Văn T;  hôn   ó tờ  h i  ăn  

    ủ  ôn  N uyễn Văn T v   ũn   hôn   ó bất    t i liệu n o thể hiện việ  ôn  

T nhận  huyển nh ợn   ất, t i sản l  nh  ở  ủ  ông T, bà N.  

Việ  UBND xã K (n y l  ph ờng K) v  UBND huyện K lập h  sơ  ể  ấp 

GCN SD   ho ôn  N uyễn Văn T  ã vi phạm quy  ịnh số 201/  / LTK n  y 

14/7/1989 v  Thôn  t  302/TT/ KTK n  y 28/10/1989  ủ  Tổn   ụ  quản l  

ruộn   ất h ớn   ẫn thi h nh  uy t  ịnh về  ấp GCN SD   Th o   ớn   ẫn số 
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01/ D/ LR   ủ  B n quản l   ất   i thuộ  UBND t nh    T nh (nay là Sở tài 

nguyên và Môi trường) ngày 05/01/1994 thì UBND thị xã K v  UBND ph ờn  K 

 ũn   hôn   ó h  sơ l u tr  th o quy  ịnh  

Mặt  h  , xét về n u n  ố   ất   ợ  bị  ơn thừ  nhận l   ủ  n uyên  ơn  

ông T, bà N xuất trình   ợ       iấy tờ  huyển nh ợn   ất từ năm 1989  ủ  ôn  

ôn  Phạm N ọ  N v  b  N uyễn Thị  , t i liệu  h n     n uyên  ơn  un   ấp l  

“Giấy b n nh ợn  nh  v  v ờn t ợ ”  o ôn  Phạm N ọ  N v  b  N uyễn Thị N 

lập n  y 11/01/1989; T    n  ã ti n h nh lấy lời  h i  ủ  ôn  N  ã  hẳn   ịnh 

 i o  ị h mu  nh  ở  ất ở  i   n uyên  ơn với vợ  h n  ôn  l   ó thật,  ã thự  

hiện xon   i o  ị h từ năm 1989 v   hôn   ó tr nh  hấp  ì  Nh  vậy, việ  ông 

N uyễn Văn T tự    ê  h i thử   ất l  t i sản  ủ  n uyên  ơn  ể   ợ   ấp 

GCN SD  l   hôn   ó  ăn    ph p luật, vì  hôn   h n  minh   ợ  việ  mu  

t i sản  ủ  nguyên  ơn  Việ  UBND xã Kỳ (nay là phường K) và UBND huyện K 

 ấp GCN SD  số D 0383358 số v o sổ 284 n  y 06/12/1994  ho ôn  N uyễn 

Văn T  ối với 800 m
2
  ất ở v   ất v ờn là t i sản  ủ  ôn  N uyễn  ình T và bà 

N uyễn Thị N mu  lại  ủ  ôn  Phạm N ọ  N và bà N uyễn Thị   l  tr i với quy 

 ịnh  ủ  ph p luật, ảnh h ởn    n quyền lợi  ủ  n uyên  ơn ôn  T, bà N. 

Do  ó, n uyên  ơn yêu  ầu T    n hủy một phần Giấy  h n  nhận quyền sử 

 ụn   ất số D 0383358 số v o sổ 284 n  y 06/12/1994  ủ  UBND huyện K  ấp 

cho ông N uyễn Văn T l   ó  ăn   . 

[2.4] Xét về hiện trạn ,  i  trị t i sản tr nh  hấp,  ôn  s    i  gìn tôn tạo 

 ất: 

Ngày 17/01/2018 T    n nh n   n thị xã K  ã ti n h nh thẩm  ịnh tại  hỗ, 

 ịnh  i  t i sản, thử   ất v  t i sản trên  ất,  ụ thể vị trí, r nh  iới thử   ất,  i  trị 

thử   ất v  t i sản trên  ất   ợ  x    ịnh nh  s u:  

- Thử   ất tr nh  hấp thuộ  thử  số 88 tờ bản    61/371, tại Tổ   n phố  , 

ph ờn  K, thị xã K, t nh    T nh,  iện tí h thử   ất th o  o  ạ  hiện trạn  là 

829,3m
2
,  ó      ạnh nh  s u: 

Phí  T y  i p   ờn  Liên Gi  (  ờn  rộn  5m),  ó  hiều   i 28,5m  

Phí   ôn   i p  ất ôn  Tr ơn  Côn  V,  ó  hiều   i 28,4m  

Phía Bắ   i p  ất ôn  N uyễn Văn   (N uyễn Văn T),  ó  hiều   i 28,9m  

Phí  N m  i p   ờn  quy hoạ h tổ liên  i  (  ờn  rộn  5m),  ó  hiều   i 

29,4m. 

Tổn   i  trị thử   ất 437 452 500   n  (bốn trăm b  bảy triệu, bốn trăm năm 

hai ngàn, năm trăm   n )  Tron   ó 200m
2
  ất ở  i  trị 170 000 000   n  (một 

trăm bảy m ơi triệu   n ); 629,3m
2
  ất v ờn  i  trị 267 452 500   n  (h i trăm 

s u bảy triệu bốn trăm năm h i n  n năm trăm   n )  

- T i sản trên  ất,   m  ó: 

+ 01 n ôi nh   ấp 4 hiện  hôn  sử  ụn ,  ó  iện tí h 5m x 4m =20m
2
, trị giá 

16 800 000   n  (m ời s u triệu, t m trăm n  n   n ). 
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+ 01 Gi n    o  ất  ấp III s u 5m, trị giá 1 897 350   n  (một triệu t m 

trăm,  hín bảy n  n, b  trăm năm m ơi   n ). 

+ C y  ối: 05   y b n    ờn   ính 10-15cm, trí  i  600 000   n  (s u trăm 

n  n   n )  

Tổn   i  trị  ất, t i sản, vật  i n trú  tại thời  iểm  ịnh  i  456.749.850 

  n  (Bốn trăm năm m ơi s u triệu, bảy trăm bốn m ơi  hín n  n, t m trăm năm 

m ơi   n )  

Xét thấy, qu  trình vợ  h n  ôn  T, bà H ở  ùn  với  ụ V,  ụ T ở trên thử  

 ất n y từ năm 1991   n năm 2007,  ã  ó  ôn  tron  việ  trôn   oi, bảo quản, 

 i   ìn v  thự  hiện     n h   vụ t i  hính  ối với thử   ất. Mặt  h   ôn  T, bà H 

 ã x y  ựn  một n ôi nh   ấp 4  ó  iện tí h 20m
2
  ể sinh sốn  trên thử   ất. Do 

 ó,  ó  ăn     ể x m xét phần  ôn  s    ón   óp  ủ  vợ  h n  ông T, bà H  ể 

làm gia tăn   i  trị quyền sử  ụn   ất  ối với phần  ất   n  tr nh  hấp   

Tại phiên to  sơ thẩm n uyên  ơn tự n uyện dành  ho bị  ơn   ợ  quyền sử 

 ụn   iện tí h  ất 348,1m
2
 thuộ  một phần thử   ất tr nh  hấp hiện   n ngôi nhà 

 o bị  ơn x y  ựn   

Căn    n u n  ố  thử   ất, hiện trạn  quá trình bị  ơn sử  ụn  thử   ất, 

 ũn  nh   ôn  s   trôn   oi, bảo quản,  i   ìn, thự  hiện     n h   vụ t i  hính, 

 óp phần n n    o  i  trị thử   ất,   n  thời trên  ơ sở    i n, n uyên vọn   ủ  

n uyên  ơn, bị  ơn, n  ời  ó quyền lợi n h   vụ liên qu n trong qu  trình  iải 

quy t vụ  n  Hội   n  xét xử xét thấy  ó  ăn     ể xem xét tính  ôn  s    ủ  ông 

N uyễn Văn T, b  N uyễn Thị   và ghi nhận sự tự n uyên  ủ  n uyên  ơn  ể 

giao  ho bị  ơn  ó quyền quản l , sử  ụn  phần thử   ất tranh  hấp 348,1m
2 

mà 

hiện tại   n   ó n ôi nh  v  một số   y  ối do bị  ơn tạo lập;   n  thời buộ  bị 

 ơn b  N uyễn Thị    ó n h   vụ trả lại phần  iện tí h  ất 451,9m
2
 cho nguyên 

 ơn ôn  N uyễn  ình T v  b  N uyễn Thị N.  

 ối với  iện tí h  ất tăn  29,3m
2
 so với  iện tí h  ấp Giấy  h n  nhận 

quyền sử  ụn   ất m n  tên ôn  N uyễn Văn T:  u  x m xét     t i liệu  h n  

   thể hiện r nh  iới thử   ất ổn  ịnh,  hôn  ph t sinh tr nh  hấp,  iện tí h tăn  

thêm nằm ho n to n tron  thử   ất tr nh  hấp,  hính quyền  ị  ph ơn   ó    i n 

 ủ  iều  iện  ấp Giấy CN SD  ất  ối với  iện tí h  ất tăn   Do  ó,  ăn     hoản 

5  iều 98 Luật  ất   i 2013 tạm  i o  iện tí h 29,3m
2
  ho n uyên  ơn l  phù hợp 

với quy  ịnh  ủ  ph p luật. 

Về t i sản trên  ất,   m  ó 01 n ôi nh   ấp 4  ó  i  trị 16 800 000 ; 05   y 

b n  trị  i  600 000 , qu  trình  iải quy t vụ  n nguyên  ơn, bị  ơn  ều x    ịnh 

là do bị  ơn tạo lập, nên  ần  i o  ho bị  ơn ti p tụ  quản l  sử  ụn ;  ối với 01 

  i  i n  x y trị  i  1 897 350 , nguyên  ơn, bị  ơn x    ịnh l   ủ  n uyên  ơn, 

nên  ần  i o  ho n uyên  ơn  ó quyền quản l , sử  ụn   

Tron  vụ  n n y, Giấy CN SD  ất số D 0383358, số v o sổ 284 n  y 

06/12/1994  o UBND huyện K  ấp  ho hộ  i   ình ôn  N uyễn  uy T  Năm 

2015 ôn  N uyễn  uy T mất  hôn   ể lại  i  hú  nên b  N uyễn Thị  ,  hị 
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N uyễn Thị Thu C v   nh N uyễn  uy   l  nh n  n  ời   n  thừ     th o pháp 

luật  ủ  ôn  N uyễn  uy T th o quy  ịnh tại  iểm    hoản 1  iều 651 Bộ luật 

  n sự, qu  trình  iải quy t vụ  n  hị C,  nh    hôn  yêu  ầu  iải quy t về t i sản 

thừ     nên  ần  i o  ho b  N uyễn Thị     ợ  quản l  sử  ụn  phần  ất n uyên 

 ơn tự n uyện  ể lại  ho bị  ơn quản l  sử  ụn   

[3] Về  n phí:  Căn     iều 147 Bộ luật tố tụn    n sự;  iểm    hoản 1  iều 

12,  iều 14,  iều 15,  iều 24,  iểm b  hoản 2  iều 27 N hị quy t 326/N -

UBTV  , n  y 30/12/2016  ủ  Uỷ b n th ờn  vụ  uố  hội quy  ịnh về m   

thu, miễn  iảm, thu nộp, quản l  v  sử  ụn   n phí v  lệ phí To   n, xét thấy 

n uyên  ơn l  n  ời   o tuổi v   ó  ơn xin miễn  n phí   n sự sơ thẩm, vì vậy 

 ội   n  xét xử miễn  n phí   n sự  ho n uyên  ơn  Bị  ơn phải  hịu  n phí th o 

quy  ịnh  ủ  ph p luật  

Vì các lẽ trên, 

Q YẾT ĐỊNH  

  p  ụn   hoản 9  iều 26,  hoản 2, 4  iều 34,  iều 147,  hoản 2  iều 

227,  iều 266 Bộ luật Tố tụn  D n sự năm 2015;  hoản 5  iều 98,  hoản 3  iều 

100,  iều 166,  iều 167 Luật  ất   i năm 2013;  iều 221, 223 Bộ luật   n sự 

năm 2015; mụ  2 phần II  uy t  ịnh 201 ngày 14/7/1989  ủ  Tổn   ụ  quản l  

ruộn   ất;  iểm    iều 12,  iều 14,  iều 15,  iều 24,  iểm b  hoản 2  iều 27 

N hị quy t 326/N -UBTV  , n  y 30/12/2016  ủ  Uỷ b n th ờn  vụ  uố  hội 

quy  ịnh về m   thu, miễn  iảm, thu nộp, quản l  v  sử  ụn   n phí v  lệ phí To  

án, tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu  ầu  hởi  iện  ủ  n uyên  ơn ôn  N uyễn  ình T và bà 

N uyễn Thị N: 

1.1.  Buộ  b  N uyễn Thị   trả lại  ho n uyên  ơn ôn  N uyễn  ình T, bà 

N uyễn Thị N thử   ất  ó  iện tí h 451,9m
2
, trị  i  243 057 500   n  (  i trăm 

bốn b  triệu,  hôn  trăm năm bảy n  n, năm trăm   ng), tron   ó  ó 120m
2
  ất ở, 

trị  i  102 000 000   n  (Một trăm linh h i triệu   n ) và 331,9m
2
  ất v ờn, trị 

 i  141 057 500   n  (Một trăm bốn mốt triệu,  hôn  trăm năm bảy n  n, năm 

trăm   n ).  

Tạm  i o  ho ôn  T, bà N   ợ  quyền sử  ụn  29,3m
2
  ất v ờn nằm n o i 

 iện tí h th o Giấy  h n  nhận quyền sử  ụn   ất số D 0383358, trị  i  phần  ất 

tạm  i o 12 452 500   n  (M ời h i triệu, bốn trăm năm h i n  n, năm trăm 

  n ).  

Tổn   iện tí h thử   ất b  N uyễn Thị H trả lại v   ất tạm  i o  ho ông T, 

bà N là 481,2m
2
, thuộ  thử   ất số 88 tờ bản    61/371,  ị   h : Tổ   n phố  , 

ph ờn  K, thị xã K. Có vị trí  nh  s u: 

+ Phí  T y  i p   ờn  Liên Gi  (  ờn  rộn  5m),  ó  hiều   i 16,50m  

+ Phí   ôn   i p  ất ôn  Tr ơn  Côn  V,  ó  hiều   i 16,40m  
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+ Phí  Bắ   i p  ất  i o  ho b  N uyễn Thị  ,  ó  hiều   i 29,12m  

+ Phí  N m  i p   ờn  quy hoạ h tổ liên  i  (  ờn  rộn  5m),  ó  hiều   i 

29,40m. 

 n  N uyễn  ình T, bà Nguyễn Thị N   ợ  quyền sử  ụn  01 Gi n    o 

 ất  ấp III s u 5m, trị  i  1 897 350   n  (một triệu t m trăm  hín bảy n  n b  

trăm năm m ơi   n )  ắn liền với phần  ất   ợ   i o  

Tổn   i  trị  ất v  t i sản trên  ất ôn  T, bà N   ợ   i o v  tạm  i o quản 

l , sử  ụn  l  257 407 350  n  (   i trăm năm bảy triệu, bốn trăm linh bảy n  n, 

b  trăm năm m ơi   n ). 

1.2. Ghi nhận sự tự n uyện  ủ  n uyên  ơn ôn  N uyễn  ình T và bà 

Nguyễn Thị N: Gi o  ho b  N uyễn Thị     ợ  quyền quản l , sử  ụn  348,1m
2  

 ất v ờn v   ất ở, trị  i  181.942.500  n  (Một trăm t m mốt triệu,  hín trăm 

bốn h i n  n, năm trăm   n ), tron   ó  ó 80m
2
  ất ở, trị  i  68 000 000   n  

(S u t m triệu   n ) và 268,1m
2
  ất v ờn, trị  i  113 942 500   n  (Một trăm 

m ời b  triệu,  hín trăm bốn h i n  n, năm trăm   n ); thuộ  thử   ất số 88 tờ 

bản    61/371,  ị   h : Tổ   n phố  , ph ờn  K, thị xã K, thử   ất  i o  ho b  

N uyễn thị   n   ó vị trí  nh  s u: 

+ Phí  T y  i p   ờn  Liên Gi  (  ờn  rộn  5m),  ó  hiều   i 12m  

+ Phía  ôn   i p  ất ôn  Tr ơn  Côn  V,  ó  hiều   i 12m  

+ Phí  Bắ   i p  ất ôn  N uyễn Văn   (N uyễn Văn T),  ó  hiều   i 

28,9m. 

+ Phí  N m  i p phần  ất  i o  ho ôn  N uyễn  ình T, b  N uyễn Thị N, 

 ó  hiều   i 29,12m  

B  N uyễn Thị    ó quyền sở h u, sử  ụn  t i sản  ắn liền với phần  ất 

  ợ   i o   m: 

+ 01 n ôi nh   ấp 4 hiện  hôn  sử  ụn ,  ó  iện tí h 5m x 4m =20m
2
, trị  i  

16 800 000   n  (m ời s u triệu t m trăm n  n   n )  

+ C y  ối: 05   y b n    ờn   ính 10-15 m, trị  i  600 000   n  (s u trăm 

n  n   n )  

Tổn   i  trị  ất v  t i sản  ắn liền với  ất b  N uyễn Thị     ợ   i o là 

199 342 500   n  (Một trăm  hín  hín triệu, b  trăm bốn h i n  n, năm trăm 

  n ). 

(Chi tiết phần đất và tài sản gắn liền với đất giao cho ông T, bà N và bà H 

có sơ đồ kèm theo bản án). 

1.3.  ủy một phần Giấy  h n  nhận quyền sử  ụn   ất số: D 0383358, số 

v o sổ 284 ( ối với phần 200m
2
  ất ở v  600m

2
  ất v ờn)   ợ  UBND huyện Kỳ 

A  ấp n  y 06/12/1994   n  tên ôn  N uyễn Văn T thuộ  thử   ất số 88 tờ bản 

   61/371,  ị   h : Tổ   n phố  , ph ờn  K, thị xã K, t nh    T nh.  
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2  Về  n phí: Buộ  bà N uyễn Thị   phải  hịu 9 967 125   n  (Chín triệu, 

 hín trăm s u bảy n  n, một trăm h i lăm   n )  n phí   n sự sơ thẩm. Miễn  n 

phí   n sự sơ thẩm  ho ôn  N uyễn  ình T và bà N uyễn Thị N. 

3   uyền  h n    o: N uyên  ơn, n  ời  ó quyền lợi n h   vụ liên qu n có 

mặt  ó quyền  h n    o bản  n tron  thời hạn 15 n  y  ể từ n  y tuyên  n; bị 

 ơn, n  ời  ó quyền lợi v  n h   vụ liên qu n vắn  mặt  ó quyền  h n    o trong 

thời hạn 15 n  y  ể từ n  y nhận   ợ  bản  n hoặ  bản  n   ợ  niêm y t. 
 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp   o tại    Nội; 

- VKSND t nh    T nh; 

- T ADS t nh    T nh 

- C     ơn  sự; 

- L u  SVA  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Hồ Đức Quang  

 


